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Thời gian: Từ ngày 20/4 đến 25/4/2020
CÁC EM HỌC SINH LÀM CÁC BÀI 1, 2, 3 VÀO GIẤY ĐÔI VÀ CHỤP HÌNH GỬI QUA EMAIL CỦA THẦY: chuchoapdl@gmail.com ĐỂ LẤY ĐIỀM MIỆNG. (Trên tờ giấy nhớ ghi họ và tên). THỞI GIAN NỘP BÀI VÀO 22/4 ĐẾN HẾT NGÀY 25/4
CHỦ ĐỀ: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
I. MÁY BIẾN THẾ:
· Máy biến thế gồm: hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau, đặt cách điện với nhau. Một lõi sắt pha silic chung cho cả hai cuộn dây.
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Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì ở hai đầu của cuộn dây thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.

· Tỉ số hiệu điện thế ở hai đầu các cuộn dây của máy biến thế bằng tỉ số giữa số vòng của các cuộn dây đó.
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· Lưu ý:

· Nếu n1 < n2 (U1 < U2) thì máy có tác dụng tăng thế

· Nếu n1 > n2 (U1 > U2) thì máy có tác dụng hạ thế.

· Không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế được.

II. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA:

· Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đương dây.

· Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.
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· Khi truyền tải điện năng đi xa phương án làm giảm hao phí có 2 phương pháp: làm giảm điện trở của dây và làm tăng hiệu điện thế 2 đầu dây. Trong đó, hữu hiệu nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn bằng các máy biến thế.

· Muốn công suất hao phí giảm đi n2 lần thì hiệu điện thế phải tăng n lần

III. BÀI TẬP MINH HỌA:

Người ta truyền tải đi một công suất điện là 1000kW từ một nhà máy điện, bằng đường dây dẫn có điện trở tổng cộng là 5(, hiệu điện thế phát ra từ nhà máy nối với đường dây tải là 5000V. Tính:

a/ Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

b/ Nếu tăng hiệu điện thế hai đầu đường dây lên đến giá trị 50000V, thì công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây là bao nhiêu?

c/ Để tăng hiệu điện thế hai đầu đường dây từ giá trị ở câu a lên đến giá trị ở câu b, người ta đã dùng máy biến thế đặt ở đầu đường dây. Cho biết số vòng dây của cuộn thứ cấp máy biến thế này là 20000 vòng. Hãy tính số vòng dây của cuộn sơ cấp.
d/ Vì sao khi đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế dòng điện không đổi thì máy không hoạt động được?
BÀI GIẢI

Câu a:

Ta có: P = 1000kW = 1.000.000W

R = 5(
U1 = 5000V

Tìm Php1: 
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Câu b:

Ta có: U2 = 50000V

P = 1000kW = 1.000.000W

R = 5(
Tìm Php2: 
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Câu c:

Ta có: U1 = 5000V

U2 = 50000V

n2 = 20000vòng

Tìm n1: 
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Câu d:

Máy biến thế chỉ hoạt động khi cho dòng điện xoay chiều vào hai đầu cuôn dây sơ cấp.
IV. BÀI TẬP ÁP DỤNG:
1/ Một máy biến thế đặt ở đầu đường dây tải điện dùng để tăng thế có số vòng lần lượt là 3000 và 18000 vòng. Hiệu điện thế ở hai cực máy phát điện là 5000V. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện.
ĐS: 30000V
2/ Người ta dùng một máy biến thế để giảm hiệu điện thế xoay chiều từ 220V xuống còn 3V. Biết cuộn sơ cấp của máy biến thế có 1100 vòng. Tính số vòng cuộn thứ cấp của máy biến thế này.

ĐS: 15 vòng

3/ Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4000 vòng, cuộn thứ cấp có 250 vòng.

a/ Máy biến thế này có tác dụng tăng thế hay hạ thế?

b/ Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220 V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

ĐS: 13,75V

4/ Người ta truyền tải đi một công suất điện có giá trị là 10MW, bằng đường dây dẫn có điện trở 4(, và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế xoay chiều là 20kV. Tính:

a/ Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

b/ Để công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây giảm đi 25 lần, hiệu điện thế ở hai đầu đường dây dẫn phải có giá trị mới là bao nhiêu?

ĐS: 1000000W; 100000V

5/ Người ta dùng máy biến thế làm tăng hiệu điện thế để tải điện năng đi xa. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 160 vòng, cuộn thứ cấp có 800 vòng. Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp là 380V.

a/ Tìm hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu cuộn thứ cấp.

b/ Điện trở của cả đường dây là 361(. Công suất điện là 500W. Tìm công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.

ĐS: 1900V; 25W
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